
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 417 121 751

01/05/2021 Chi chợ 1 500 000              3 415 621 751

Bạn Vân Anh (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 200 000             3 415 821 751

Tiền bán phiếu cơm (138ph). 276 000             3 416 097 751

03/05/2021 Chi chợ 615 000                 3 415 482 751

04/05/2021 Chi chợ 150 000                 3 415 332 751

Anh(chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX 1 000 000          3 416 332 751

Tiền bán phiếu cơm (126ph). 252 000             3 416 584 751

05/05/2021 Anh Cường (Q11) ủng hộ KTX 200 000             3 416 784 751

06/05/2021 Chi chợ 2 415 000              3 414 369 751

Tiền bán phiếu cơm  (151ph). 302 000             3 414 671 751

07/05/2021 Chi chợ 2 025 000              3 412 646 751

08/05/2021 Chi chợ 306 000                 3 412 340 751

Chị Duong My Linh ủng hộ KTX 100 000             3 412 440 751

GĐ Nguyễn Thiên Thanh (Nha Trang- Khánh Hòa) ủng hộ KTX 500 000             3 412 940 751

Tiền bán phiếu cơm (157ph). 314 000             3 413 254 751

Tiền thu lại tiền tô nhựa (137 tô) 274 000             3 413 528 751

10/05/2021 Chi chợ 500 000                 3 413 028 751

Anh Do Huu Minh CMTX T5 500 000             3 413 528 751

11/05/2021 Chi chợ 225 000                 3 413 303 751

Chú Thành , Anh Như ủng hộ KTX 1 500 000          3 414 803 751

Tiền bán phiếu cơm (167ph) 334 000             3 415 137 751

Tiền thu lại tiền tô nhựa (88 tô) 176 000             3 415 313 751

13/05/2021 Chi chợ 2 508 000              3 412 805 751

Chị Le My Linh ủng hộ KTX 1 000 000          3 413 805 751

Tiền bán phiếu cơm (182ph). 364 000             3 414 169 751

Tiền thu lại tiền tô nhựa (73 tô ) 146 000             3 414 315 751

14/05/2021 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T5 3 000 000          3 417 315 751

MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 300 000             3 417 615 751

15/05/2021 Chi chợ 1 031 000              3 416 584 751

Anh(chị) Dung ủng hộ KTX 200 000             3 416 784 751

Chú Thành (Tân bình) ủng hộ KTX 500 000             3 417 284 751

Tiền bán phiếu cơm (202ph). 404 000             3 417 688 751

Tiền thu lại tiền tô nhựa (78 tô ) 156 000             3 417 844 751

16/05/2021 Chị ADTB CMTX T5,6 500 000             3 418 344 751

17/05/2021 T. Tuan Dat ủng hộ KTX 5 000 000          3 423 344 751

Chị Dieu An ủng hộ KTX 1 000 000          3 424 344 751

18/05/2021 Chi chợ 2 070 000              3 422 274 751

Tiền bán phiếu cơm  (234ph). 468 000             3 422 742 751

Tiền thu lại tiền tô nhựa (89 tô ) 178 000             3 422 920 751

19/05/2021 Chi chợ 880 400                 3 422 040 351

20/05/2021 Chi chợ 1 040 000              3 421 000 351

Tiền bán phiếu bánh mì (360 ổ). 720 000             3 421 720 351

21/05/2021 Chi chợ 500 000                 3 421 220 351

22/05/2021 Chi chợ 967 000                 3 420 253 351

Chị Nguyen Thi Kim Thuy ủng hộ KTX 1 000 000          3 421 253 351

Chị Xuân ủng hộ KTX 1 000 000          3 422 253 351

Tiền bán phiếu bánh mì (330 ổ). 660 000             3 422 913 351

24/05/2021 Chi chợ 110 055                 3 422 803 296

Anh(chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX 2 000 000          3 424 803 296

 MTQ có số GD 887275.240521.151153 ủng hộ KTX 5 000 000          3 429 803 296

25/05/2021 Chi chợ 1 640 000              3 428 163 296

Lãi T5 ATM 2 596                 3 428 165 892

Tiền bán phiếu bánh mì  (334ph). 668 000             3 428 833 892

26/05/2021 Chi chợ 500 000                 3 428 333 892

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 5/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 04/2021 mang sang



Chị Doit CMTX T6 1 000 000          3 429 333 892

Anh Trung (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 429 833 892

27/05/2021 Chi chợ 4 090 000              3 425 743 892

Anh Long (Mỹ) ủng hộ KTX 2 500 000          3 428 243 892

 Chị Liên Nguyễn (Mỹ) ủng hộ KTX 1 000 000          3 429 243 892

Tiền bán phiếu cơm (234ph). 468 000             3 429 711 892

Tiền thu lại tiền tô nhựa (73 tô) 146 000             3 429 857 892

28/05/2021 Lãi STK 13T 84 958 000        3 514 815 892

29/05/2021 Chi chợ 10 350 000            3 504 465 892

Tiền bán phiếu cơm  (253ph). 506 000             3 504 971 892

Tiền thu lại tiền tô nhựa (77 tô ) 154 000             3 505 125 892

31/05/2021 MTQ có số GD 876390.310521.163051 ủng hộ KTX 200 000             3 505 325 892

3 505 325 892

121 626 596   33 422 455          3 505 325 892

Thu Chi Tồn

3 417 121 751

84 960 596      

5 000 000        

24 700 000      

3 688 000        1 844                              

2 048 000        1 024                              

1 230 000        615                                 

33 422 455        

121 626 596  33 422 455     3 505 325 892

ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/5/21 Thịt đùi kg 15 100 000 1 500 000

1 500 000

03/5/21 Chả cá basa hấp kg 15 25 000 375 000

Chả cá basa tươi kg 10 24 000 240 000

615 000

04/5/21 Chuối kg 150 000

150 000

06/5/21 Cà chua kg 3 20 000 60 000

Bầu kg 20 3 000 60 000

Đậu hủ miếng 250 2 500 625 000

Tô nhựa có nắp cái 200 2 200 440 000

Phí vc cá lóc lượt 1 80 000 80 000

Chuối kg 150 000

Thịt xay kg 10 100 000 1 000 000

2 415 000

07/5/21 Đùi tỏi gà kg 45 45 000 2 025 000

2 025 000

08/5/21 Tương ớt lít 5 7 000 35 000

Tương cà lít 5 22 000 110 000

Chuối kg 150 000

Phí DV NHĐT VCB T4 tháng 1 11 000 11 000

306 000

10/5/21 Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

500 000

11/5/21 Chuối kg 150 000

Thơm trái 10 7 500 75 000

225 000

13/5/21 Chuối kg 150 000

Tiền bán phiếu bánh mì (1,024 phiếu)

Tiền thu tô (615 tô)

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 04/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 5/2021

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu cơm (1,844 phiếu)

Tổng 



Cải chua kg 10 16 000 160 000

Tô nhựa có nắp cái 300 650 000

Muỗng nhựa cái 500 48 000

Thịt đùi kg 15 100 000 1 500 000

2 508 000

15/5/21 Chuối kg 150 000

Phí Điện thoại bàn T4 tháng 1 31 000 31 000

Phí Internet quán cơm T4 tháng 1 350 000 350 000

Chi lương kỳ 1 T5 Chị Nghĩa B Thời Gian 500 000

1 031 000

18/5/21 Cá basa kg 70 1 820 000

Cà chua kg 10 10 000 100 000

Chuối kg 150 000

2 070 000

19/5/21 Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

Tiền điện T5 tháng 1 380 400 380 400

880 400

20/5/21 Phí VS T5 tháng 1 220 000 220 000

Chuối kg 150 000

Bánh mì ổ 380 1 500 570 000

Dưa leo kg 5 17 000 85 000

Ngò rí kg 0.5 30 000 15 000

1 040 000

21/5/21 Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

500 000

22/5/21 Bánh mì ( nhiều cỡ) ổ 350 602 000

Pate kg 1.5 50 000 75 000

Dưa leo kg 130 000

Ngò rí kg 10 000

Chuối kg 150 000

967 000

24/5/21 Tiền nước T5 tháng 1 110 055 110 055

110 055

25/5/21 Bánh mì ổ 380 1 500 570 000

Pate kg 1.7 85 000

Ngò rí kg 35 000

Chả lụa kg 10 80 000 800 000

Chuối kg 150 000

1 640 000

26/5/21 Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

500 000

27/5/21 Đùi tỏi gà kg 60 45 000 2 700 000

Chuối kg 150 000

Tô nhựa có nắp cái 300 650 000

Chảo cái 1 500 000 500 000

Rau muống kg 15 70 000

Sả xay kg 2 10 000 20 000

4 090 000

29/5/21 Phí vc gạo từ qc SG ---> Hà Tĩnh, Huế lượt 1 350 000 350 000

Chi lương kỳ 2 T5 Chị Nghĩa B Thời Gian 1 000 000

Chi lương tháng 5 Lê Tuấn Tú Thời Gian 9 000 000

10 350 000

33 422 455

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

TỔNG CỘNG 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 


